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TOÁN 2 – ÔN LUYỆN CHUYÊN ĐỀ: ĐỘ DÀI, ĐO LƯỜNG VÀ THỂ TÍCH  
 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Quan sát cân thăng bằng và cho biết quả bí ngô cân nặng bao nhiêu? 

 

 
 A. 5 kg B. 1 kg C. 9 kg D. 8 kg 
Câu 2. Kết quả của phép tính 657 m+ 79 m là: 
 A. 578 m B. 737 m C. 736 dm D. 736 m 
Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 700cm =. . .dm? 
 A. 700 B. 70 C. 7 D. 7000 
Câu 4. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 680 dm. . .68 m 
 A. = B. > C. < D. Không so sánh được 
Câu 5. Một người chạy bộ đi từ địa điểm A đến địa điểm B hết quãng đường 306m. Sau đó, người đó đi tiếp 
từ địa điểm B đến địa điểm C hết quãng đường 218m. Hỏi tổng quãng đường người đó đã đi từ A đến C là 
bao nhiêu? 
 A. 525m B. 218m C. 88m D. 524m 
Câu 6. Một bạn nhỏ đi từ địa điểm A đến địa điểm B hết quãng đường 410m. Sau đó, bạn nhỏ đi tiếp từ địa 
điểm B đến địa điểm C hết quãng đường 203m. Hỏi tổng quãng đường bạn nhỏ đã đi từ A đến C là bao 
nhiêu? 
 A. 614m B. 613m C. 207m D. 203m 
Câu 7. Kết quả của phép tính 223 m+ 571 m là: 
 A. 804 m B. 794 km C. 794 m D. 348 m 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Giải bài toán có lời văn sau: 
Con bò cân nặng 321 kg. Con trâu cân nặng 372 kg. Hỏi hai con cân nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống. 
 a) . . . l− 61 l = 38 l b) 98 l−. . . l = 1 l c) 71 l−. . . l = 61 l d) 54 l−. . . l = 42 l 
Bài 3. Tính: 
 a) 65 kg+ 6 kg =. . . . . . . .. b) 10 l+ 57 l =. . . . . . . .. 
 c) 44 m+ 52 m =. . . . . . . .. d) 4 km+ 3 km =. . . . . . . .. 
Bài 4. Trình bày bài giải chi tiết của bài toán sau: 
can thứ nhất có 30 lít nước mắm, can thứ hai có 48 lít nước mắm. Hỏi cả hai can có tất cả bao nhiêu lít nước 
mắm? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5. Điền số thích hợp vào ô trống. 
 a) 17 kg+. . . = 19 kg b) 84 kg+. . . = 98 kg 
 c) 57 kg+. . . = 88 kg d) . . . +61 kg = 96 kg 
Bài 6. Một con đường dài 123 km. Đội công nhân đã sửa được 64 km. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-mét đường 
chưa được sửa? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 7. Cuộn len màu vàng dài 24 m, Cuộn len màu tím dài 417 m. Hỏi cả hai cuộn len dài tất cả bao nhiêu m? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8. Một đoàn tàu dài 87m đi qua một đường hầm dài 283m. Hỏi từ lúc đầu tàu bắt đầu vào hầm cho đến 
lúc đuôi tàu ra khỏi hầm, đoàn tàu đã đi được quãng đường dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 a) 10 000 m =. . . . . . . . . km b) 11 km =. . . . . . . . . m 
 c) 20 km =. . . . . . . . . m d) 18 000 m =. . . . . . . . . km 

----HẾT--- 
 
 


